DANH SÁCH THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH ĐƯỢC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CẤP CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO QUY CHUẨN QCVN 31/2011/BGTVT

(Danh sách cập nhật đến ngày 30 tháng 9 năm 2011)

	TT
	Tên Doanh nghiệp nhập khẩu
	Địa chỉ
	Tel/Fax/E-mail
	Kiểu loại Thiết bị GSHT được chứng nhận theo lô
	Xuất xứ lô hàng
	Giấy chứng nhận lô thiết bị GSHT  phù hợp QCVN 31:2011/BGTVT

	1. 
	Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt

(VIETMAP)
	Số 160 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


	Tel: 08 39246050        

 0909262080

Fax: 08 39246150
	VT 300
	Đài Loan
	Giấy chứng nhận số:

01-NK/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 28/9/2011. (Chứng nhận đối với lô thiết bị giám sát hành trình có Seri Number trong danh sách phụ lục kèm theo Giấy Chứng nhận nêu trên).


Lưu ý: 
- Danh sách này sẽ được cập nhật khi có sự thay đổi;

- Thông tin chi tiết liên hệ Vụ Khoa học Công nghệ, số điện thoại 043. 9420152

	TT
	Tên Doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Tel/Fax/E-mail
	Kiểu loại Thiết bị
	Giấy chứng nhận Kết quả đo thử nghiệm
	Giấy chứng nhận thiết bị phù hợp QCVN 31:2011/BGTVT

	2. 
	Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
	P 314, B8, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Tel: 04 36425009

 098 301 8652

Fax: 04 36421887
	BA1-Blackbox
	Giấy Chứng nhận số: V09.CN6.006.11 ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Viện Đo lường Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
	Giấy chứng nhận số:

01-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 17/6/2011, thời hạn đến ngày 17/6/2014.

	3. 
	Công ty TNHH  TM điện tử Vinh Hiển (VECOM)
	Số 12, đường Bàu Cát, P 13, Quận Tân Bình TPHCM
	Tel: 08 62963926

  Fax: 08 38494877
	XblackBox -A/XBA-A
	Giấy Chứng nhận số: V09.CN6.008.11 ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Viện Đo lường Việt Nam- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Giấy chứng nhận số: 

02-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 21/6/2011, thời hạn đến ngày 21/6/2014.

	4. 
	Công ty TNHH Viễn Thông TÍT
	Số 59/27/1 Trần Phú, Quận 5, TPHCM
	Tel: 08 38681700

  Fax: 08 38681702
	TGPS-1
	Giấy Chứng nhận số: V09.CN6.007.11 ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Viện Đo lường Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Giấy chứng nhận số: 

03-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 21/6/2011, thời hạn đến ngày 21/6/2014.

	5. 4
	Công ty Cổ phần VCOMSAT
	Số 51, tổ 18 P. Nghĩa Đô, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
	Tel: 04 37916042

  Fax: 04 37916117
	H1-2011
	Giấy chứng nhận  số 06359 ngày 17/6/2011 của Trung Tâm Đo lường Chất lượng , Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Quốc Phòng.  
	Giấy chứng nhận số 

04-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 22/6/2011, thời hạn đến ngày 22/6/2014.

	6. 5
	Công ty CP hợp tác phát triển Công nghệ TVS
	Tổ 52 cụm 8, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Tel: 04 36658666

094 262 6262

 Fax: 04 36658555
	TVS 62 
	Giấy Chứng nhận số: V09.CN6.010.11  ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Viện Đo lường Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
	Giấy chứng nhận số 

05-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 29/6/2011, thời hạn đến ngày 29/6/2014.

	7. 6
	Công ty CP Phát triển Công nghệ EPOSI
	Số 6, Phố Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Tel: 043 7835200

  Fax: 043 7835202
	EPOSI GH - 11
	Giấy Chứng nhận số: V09.CN6.009.11  ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Viện Đo lường Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Giấy chứng nhận số 

06-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 29/6/2011, thời hạn đến ngày 29/6/2014.

	8. 7
	Công ty Cổ phần Viễn thông GTI
	Số 41, ngõ 80 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Tel: 04 6281 2276

  Fax: 04 6281 2272
	NVT 800
	Giấy Chứng nhận số: V09.CN6.011.11  ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Viện Đo lường Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Giấy chứng nhận số: 

07-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 15/7/2011, thời hạn đến ngày 15/7/2014.

	9. 8
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị và Công nghệ tự động Tân Á Châu
	Lô 8, Nhà D6, Khu Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Tel: 04 35543183

  Fax: 04 35543185
	IBEE – V3
	Giấy chứng nhận  số 07291 ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Trung Tâm Đo lường Chất lượng, Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Quốc Phòng.  
	Giấy chứng nhận số: 

08-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 26/7/2011, thời hạn đến ngày 26/7/2014.

	10. 9
	Công ty Cổ phần kỹ thuật ELCOM
	Số 18, Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Tel: 04 3835 9359

  Fax: 04 3771 1766
	ETS
	Giấy chứng nhận  số 06360 ngày 20 tháng 7 năm 2011của Trung Tâm Đo lường Chất lượng, Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Quốc Phòng.  
	Giấy chứng nhận số: 

09-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 26/7/2011, thời hạn đến ngày 26/7/2014.

	11. 
	Công ty Cổ phần Công nghệ Toàn Phương
	Phòng 12 Nhà N6B, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận  Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Tel: 04 3556 3299

  Fax: 04 3556 3257


	Ktracker KTS 02
	Giấy chứng nhận  số: V09.CN6.012.11 ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Viện Đo lường Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ
	Giấy chứng nhận số: 

10-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 07/9/2011, thời hạn đến ngày 07/9/2014.

	12. 
	Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân
	Xóm Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Tel: 04 36400888

  Fax: 04 36403560


	VX - TRACK01
	Giấy chứng nhận  số: V09.CN6.015.11 ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Viện Đo lường Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ
	Giấy chứng nhận số: 

10-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 13/9/2011, thời hạn đến ngày 13/9/2014.

	13. 
	Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt

(VIETMAP)
	Số 160 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


	Tel: 08 39246050        

 0909262080

Fax: 08 39246150
	VT 300
	Đài Loan
	Giấy chứng nhận số:

01-NK/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 28/9/2011. (Chứng nhận đối với lô thiết bị giám sát hành trình có Seri Number trong danh sách phụ lục kèm theo Giấy Chứng nhận nêu trên).


